	Phụ lục V

Biểu Kế hoạch đầu tư công năm 2017  và giai đoạn 2018 - 2020 nguồn vốn
 tăng thu ngân sách địa phương để thực hiện cải cách tiền lương 

	(Kèm theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh)


	 
	 
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	Địa điểm xây dựng
	Tiến độ thực hiện
	Tổng mức vốn đầu tư
	Kế hoạch 2017
	Giai đoạn 2018-2020
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Năm 2018
	Giai đoạn 2019-2020
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=8+9
	8
	9
	10

	I
	Thực hiện dự án 
	-
	 
	
	92.000
	308.000
	179.344
	128.656
	-

	 
	Y tế
	-
	-
	
	92.000
	0
	
	
	-

	 
	Công trình chuyển tiếp 
	-
	-
	
	92.000
	0
	
	
	-

	1
	Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc
	LK
	2012-2017
	750.724
	42.000
	
	
	
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Bệnh viện đa khoa huyện Tân Phú 
	TP
	2014-2018
	259.098
	11.000
	
	
	
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	3
	Trang thiết bị ngành y tế
	-
	2016-2018
	96.698
	39.000
	
	
	
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	II
	Bố trí dự phòng đối với dự án trang thiết bị ngành y tế giai đoạn 2017-2020
	-
	 
	
	
	308.000
	179.344
	128.656
	-

	1
	Xây dựng khoa sơ sinh bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (mua sắm thiết bị y tế)
	BH
	2016-2020
	171.168
	
	60.132
	21.975
	38.156
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	2
	Thiết bị ngành y tế giai đoạn 2017-2020 cho đơn vị tuyến tỉnh
	ĐN
	2018-2020
	269.462
	
	247.868
	157.369
	90.500
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 


